
2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CK 19A TP3 1/2L 35 NGUYỄN THANH HƠN 5 6 6 6 6 6

2 CĐ CK 19A TP3 1/2L 35 LÊ ĐỨC PHƯƠNG 5 6 6 6 6 6

3 CĐN CGKL 19A,B PBNC 1/2L 35 NGUYỄN VĂN MINH 5 6 6 6 6 6

4 CĐN CGKL 19A,B PBNC 1/2L 35 PHAN VĂN TIẾN 5 6 6 6 6 6

5 CĐ ĐĐT 20F VHMCC 1/2L 35 NGUYỄN QUANG TUẤN 5 6 6 6 6 6

6 CĐ ĐĐT 20F VHMCC 1/2L 35 TRẦN CÔNG TUẤN 5 6 6 6 6 6

7 CĐ CK 19C,D TP3 1/2L 35 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CK 19B TP3 1/2L 35 NGÔ NGỌC TUYỀN 5 6 6 6 6 6
2 CĐ CK 19B TP3 1/2L 35 NGUYỄN VĂN TOÀN 5 6 6 6 6 6
3 CĐ CK 19E TP3 1/2L 35 NGUYỄN ĐỨC TÀI 91 5 6 6 6 6 6
4 CĐ CK 19E TP3 1/2L 35 PHẠM THẾ LAM 5 6 6 6 6 6

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

1 CĐ CK 19F CNC 1/2L 5LT ĐẶNG  NGUYỄN NHÂN 5
2 CĐ CK 19F CNC 1/2L 30 ĐẶNG NGUYỄN NHÂN 6 6 6 6 6
3 CĐ CK 19F CNC 1/2L 5LT NGUYỄN THOẠI KHANH 5
4 CĐ CK 19F CNC 1/2L 30 NGUYỄN THOẠI KHANH 6 6 6 6 6

- CA 1: SÁNG 6h30-11h00, CA 2 CHI  ỀU12h30-17h00

- Lớp lần đầu xuống xưởng phải liên hệ trước với GVBM
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